
 1

UỶ BAN NHÂN DÂN 
XÃ THANH ĐIỀN 

 
Số:  173/BC-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thanh Điền, ngày 05  tháng 9  năm 2019 

 
BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm  
và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019 

 
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy - Hội đồng nhân dân và kế hoạch năm 2019 của Uỷ ban 

nhân dân xã Thanh Điền về việc phát triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - An ninh năm 2019. Ủy 
ban nhân dân xã Thanh Điền báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội 9 
tháng đầu năm và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, cụ thể như sau: 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU: 
I. Chỉ tiêu kinh tế: (2) 
- Tổng diện tích gieo trồng cây chủ lực như lúa được 3.613 ha, đạt 113,6% so với KH 3.180 

ha, đạt 138,6% so với cùng kỳ 2.607,6 ha. 
- Tổng thu thuế là 856.133.975 đồng, tỷ lệ đạt 81,15% so với kế hoạch (1.055.000.000 

đồng), đạt 94% so với cùng kỳ (910.313.033 đồng).  
II. Chỉ tiêu văn hóa - xã hội: (4) 
- Số trường học: 6 trường (01 MG, 04 tiểu học, 01 THCS), năm học 2019-2020 có 2.581 học 

sinh (tăng so với năm học trước 2.477 em), chia ra 89 lớp, đạt chỉ tiêu cấp trên giao. 
- Số trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin: 177/291 đạt 60,8% (KH 

97%). 
- Tỷ lệ hộ dân cư đạt chuẩn văn hóa: ước đạt 75% (4.021/5.362 hộ) (KH 70%). 
- Tỷ lệ hộ nghèo: 0,35% (KH 0,5%). 
III. Chỉ tiêu môi trường: (2) 
- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn: 5.657/5.738 hộ, đạt 98,6% (KH 98,5%). 
- Tỷ lệ số hộ có hố xí hợp vệ sinh ở nông thôn: 5.388/5.738 hộ, đạt 93,9% (KH 93%). 
B. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH. 
I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ. 
1.Về sản xuất Nông nghiệp: 
1.1 Trồng trọt: 
* Cây lúa: Tổng diện tích gieo sạ là 3.613 ha1, bằng 151% so cùng kỳ (2.386,6 ha); thu 

hoạch 2.338 ha, đạt 105% so với cùng kỳ (2.221,6 ha), đạt 103% so kế hoạch (2.264 ha); năng 
suất bình quân 6,7 tấn/ha, bằng cùng kỳ 2018. Giá lúa giao động thấp nhất 4.200đ/kg, cao nhất 
5.300đ/kg2 

* Cây các loại: Cây mì: trồng 27,65 ha, so kế hoạch đạt tỷ lệ 184,3%; bằng 73,34% so cùng 
kỳ. Khoai môn: trồng 9 ha, đạt tỷ lệ 175% so kế hoạch, bằng 93,7% so với cùng kỳ. Rau các loại: 
trồng 20,4 ha, thu hoạch 18,2 ha; đạt tỷ lệ 68% so kế hoạch; bằng 66,2% so cùng kỳ. Đậu phộng: 
thu hoạch 3,1 ha; năng suất bình quân 4,6 tấn/ha; đạt tỷ lệ 62% so kế hoạch; bằng 37,8 % so cùng 
kỳ. Cây hoa kiểng các loại: 0,92 ha; đạt tỷ lệ 36,8% so kế hoạch; bằng 43,8% so cùng kỳ. Cây 
hàng năm khác: trồng 2,25ha, thu hoạch 01 ha, đạt tỷ lệ 73% so kế hoạch, đạt 60,8% so cùng kỳ. 

                                           
1 Cây lúa vụ Đông Xuân gieo sạ 2.420 ha, đạt 103,34% so cùng kỳ; thu hoạch 1.145 ha/1.227 ha, so kế hoạch đạt tỷ lệ 

107,6%; so cùng kỳ đạt tỷ lệ 100,29% (1.141,6 ha). Vụ Hè Thu gieo sạ 1.193 ha, thu hoạch 1.193 ha, đạt 99,4% so với kế 
hoạch, đạt 99,4% so với cùng kỳ (1.200 ha) 

2 Lúa thu hoạch giống 54-51 và giống đài thơm 8: 4.700đ/kg; giống IR50404 giá từ 4.200 đ/kg; lúa giống trung vụ giá 
5.200đ/kg – 5.300đ/kg. 
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Cao su: Tổng diện tích cao su trồng trên địa bàn xã của những năm trước đấy là 40,7 ha, trong đó 
cao su đang khai thác 36,6ha (trong quý 1 thanh lý 0,4 ha cao su không còn khai thác được nữa). 

1.2 Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc 3.231 con (đạt 124,2% so với kế hoạch, đạt 118,3% so 
với cùng kỳ), tổng đàn gia cầm 41.200 con (đạt 147% so kế hoạch, đạt 104% so cùng kỳ). Vật 
nuôi khác (cút): 8.000 con. 

1.3 Về thủy sản: Cá bè: nuôi 26 bè, bằng 74,2% so cùng kỳ, đạt 173% so với kế hoạch; Cá 
ao nuôi 28 ha, bằng 100% so cùng kỳ.  

1.4 Về thủy lợi: hợp đồng mở nước tưới vụ Đông Xuân với diện tích là 374,8 ha/430 hộ, vụ 
Hè Thu 380,42ha/431 hộ. 

1.5 Về thú y: Xây dựng và triển khai thực hiện tốt các văn bản hướng dẫn của ngành cấp 
trên3. 

Thực hiện tiêm phòng vắc xin gia súc đợt 1/20194. 
Thực hiện phun xịt thuốc tiêu độc sát trùng đợt 1/năm 2019 với diện tích 52.000m2/26 lít. 
Thực hiện công tác tiêu hủy heo bị dịch tả châu phi tới thời điểm ngày 30/8/2019 là 124 con 

tương đương 8.949 kg. 
* Công tác môi trường: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, các 

hộ chăn nuôi trong công tác bảo vệ mội trường. Đồng thời vận động các hộ dân trên địa bàn xã 
giữ gìn vệ sinh xung quanh khu vực sinh sống. 

2. Công tác Tài chính ngân sách: 
2.1 Lĩnh vực thu ngân sách (Số liệu đến ngày 31/8/2019):  
Tổng thu NSNN trên địa bàn xã: 9.829.667.605 đồng, đạt 137,2% so với kế hoạch, đạt 

164,8% so với cùng kỳ. Trong đó tổng thu thuế là 876.810.375 đồng, tỷ lệ đạt 83,11% so với kế 
hoạch (1.055.000.000 đồng), đạt 96,31% so với cùng kỳ (910.313.033 đồng). Ước số liệu đến 
ngày 30/9/2019 thu 920.000.000 đồng, tỷ lệ đạt 87,2% so với kế hoạch. 

2.2 Công tác chi tài chính ngân sách (Số liệu đến ngày 31/8/2019):  
Tổng chi NSNN trên địa bàn xã: 7.019.978.534 đồng, đạt 98% so với dự toán. Ước số liệu 

đến ngày 30/9/2019 chi 7.600.382.534 đồng, đạt 106% so với dự toán. 
II. CÔNG TÁC NỘI VỤ - VĂN HÓA XÃ HỘI. 
1. Lao động - thương binh và xã hội:  
Xây dựng và ban hành kế hoạch giảm nghèo 2019; giao chỉ tiêu quỹ Đền ơn đáp nghĩa 

2019; Quỹ vì người nghèo năm 2019; kiện toàn Hội đồng xét duyệt mức độ khuyết tật, Hội đồng 
trợ giúp xã hội, BCĐ giảm nghèo năm 2019. 

Thực hiện chi trả tiền Tết cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng chính sách đầy đủ và kịp 
thời5. Tổ chức họp mặt cho gia đình chính sách tại các ấp 708 đối tượng/ 70.800.000 đồng. Thực 
hiện điều tra cung cầu lao động năm 2019. 

Vận động kinh phí thăm và tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho gia đình chính sách, cán 
bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo xã với tổng kinh phí 17.200.000 đồng6. Vận động 2.597 

                                           
3 Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 29/01/2019 về hành động ứng phó khẩn cấp với bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Công 

văn số 12/UBND ngày 30/01/2019 về việc triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm vụ đông xuân; Kế 
hoạch số 41/KH-UBND ngày 12/03/2019 triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng, chống bệnh dịch; Công văn số 
26/UBND ngày 04/4/2019 V/v tuyên truyền giải pháp cấp bách phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Quyết định số 49/QĐ-
UBND ngày 13/4/2019 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh động vật; Quyết định số 48/QĐ-UBND ngày 
13/4/2019  ban hành kịch bản ứng phó với các tình huống bệnh dịch tả lợn Châu Phi; Công văn số 41/UBND ngày 13/05/2019  
V/v tổ chức kiểm soát, ngăn chặn bệnh Dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập vào địa bàn xã. Công văn  Số: 45/UBND ngày 
17/5/2019 V/v khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. 

4 Vắc xin dịch tả heo 50 con; Vắc xin Tu huyết trùng trâu bò: 500 con; Vắc xin LMLM trâu, bò: 650 con.    
5 Đối tượng chính sách: 571.800.000 đồng/ 1.244 đ/t; hộ nghèo 17.800.000 đồng/ 27 hộ; hộ cận nghèo: 43.600.000 

đồng/ 63 hộ; hộ nghèo của Tỉnh: 44.600.000 đồng/ 64 hộ 
6 Thăm tặng quà gia đình chính sách nhân dịp tết nguyên đán 2019: 20 đối tượng/ 8.000.000 đồng. Thăm tặng quà cán 

bộ lão thành cách mạng, nguyên lãnh đạo xã: 23 người/9.200.000 đồng. 
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phần quà/ 1.170.600.000đồng7 hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn vào dịp lễ, tết. 
Tổ chức khám bệnh và phát quà cho 50 cụ tại Giáo xứ Phước Điền với tổng kinh phí 20.000.000 
đồng. 

Công tác Lao động, việc làm: Giới thiệu và giải quyết việc làm 9 tháng là 137 người. 
Tổ chức xây dựng, sửa chữa và bàn giao 10 căn nhà8. Xét sửa nhà cho 02 đối tượng nghèo, 

cận nghèo trên địa bàn xã với tổng kinh phí 35.000.000 đồng. Ngân hàng Công thương hỗ trợ 
50.000.000 đồng, quỹ VNN xã hỗ trợ 4.000.000đ xây dựng căn nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn 
Thị Sia (Thanh Hòa). 

Vận động Quỹ đền ơn đáp nghĩa đến tháng 8/2019: 96.681.000đ/51.150.000đ. Vận động 
quỹ VNN năm 2019: 71.000.000đ/28.464.000đ. 

* Công tác 27/7/2019:  
Chi trả 27/7/2019: 83.000.000đồng. 
Nhóm hưu trí bệnh viện Thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương khám và tặng 230 phần quà cho 

gia đình chính sách, hộ nghèo, khó khăn trên địa bàn xã với tổng kinh phí 52.800.000 đồng. 
Bệnh viện Quân dân Y miền Đông tổ chức khám và tặng quà cho 210 gia đình chính sách 

với tổng kinh phí 93.000.000 đồng. 
Tổ chức ngày 27/7/2019: 354 đối tượng/39.200.000đồng. 
2. Hoạt động văn hóa Thông tin: 
2.1 Về văn hóa, văn nghệ: 
Trong 9 tháng, in 32 băng rôn tuyên truyền9, phát trên đài, trạm được 51 nội dung10. 

Tổ chức Hội thi “Tiếng hát mừng Đảng, Mừng Xuân năm 2019”; Liên hoan đờn ca tài tử 
năm 2019 và Hội thi karaoke năm 2019. 

Giao lưu phục vụ văn nghệ 06 cuộc11. Tham gia 03 hội thi do tỉnh, huyện tổ chức12. 
Tổ chức vệ sinh, trang trí tại trụ sở UBND xã (trang trí cờ Hội, cờ Phướng, cờ dây, đèn 

trang trí, hoa, quét vôi… đảm bảo trang trọng với tổng kinh phí 15.255.000đ); Ngoài ra UBND xã 
vận động xã hội hóa 130 lá cờ đuôi cá trang trí và treo trên các tuyến đường chính trên địa bàn xã 
với tổng kinh phí là 19.500.000đ. 

* Công tác triển khai, tham mưu, ban hành các văn bản: xây dựng và triển khai kế hoạch 
hoạt động năm của ngành văn hóa và Trung tâm văn hóa; xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành 
văn hóa xã hội nhằm đảm bảo mỹ quan đô thị trong dịp Mừng Đảng- Mừng Xuân, kịp thời kiểm 
tra nhắc nhở, xử lý các hoạt động mê tín dị đoan, các trò chơi mang tính cờ bạc, các hoạt động 

                                           
7 Tết Nguyên đán 1.747 phần quà/ 830.600.000 đồng; các ngày lễ 850 phần quà/ 340.000.000 đồng. 
8 Tổ chức xây dựng và bàn giao 10 căn nhà với số tiền 385 trđ (02 căn nhà ĐĐK 40 trđ/ căn, 01 căn nhà tình thương 60 

trđ, 04 căn nhà tình nghĩa với số tiền 280 trđ, sửa 03 căn 105 trđ). 
9 Tuyên truyền kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2019) và mừng Đảng, mừng 

Xuân Kỷ hợi năm 2019; Lễ mít tinh tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018 và nhiệt liệt chào mừng đại 
hội đại  biểu toàn quốc Hội Nông dân lần thứ VII- nhiệm kỳ 2018-2023; Kỷ niệm 59 năm chiến thắng Tua Hai (25/01/1960-
25/01/2019); tuyên truyền tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ năm 2019. 

10 Đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên Đán năm 2019; Mừng Đảng, Mừng Xuân Kỷ Hợi năm 2019; phòng chống 
gian lận thương mại Xuân Kỷ Hợi; các hoạt động văn hóa và dịch vụ, phòng chống tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, 
trật tự an toàn xã hội trong dịp Tết Nguyên đán 2019; công tác tuyển quân, ngày Hội trại tòng quân; Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3; 
88 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS HCM; Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; 73 năm Ngày thành lập Ngành thể thao 
Việt Nam; Tuyên truyền về tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019; Ngày Giổ Tổ Hùng Vương 10/3 (âm lịch), kỷ niệm 30/4 
và 1/5; Chiến dịch tiêm sởi Rubella cho trẻ từ 01 đến 05 tuổi, cho trẻ uống Vitamin A, trẻ bị suy dinh dưỡng, viêm đường hô 
hấp và bà mẹ sau khi sinh 01 tháng; Ngày Quốc tế Thiếu Nhi 1/6; Ngày Gia đình Việt Nam 28/6, Ngày Thương binh liệt sĩ 
27/7; Tuyên truyền dịch tả lơn châu phi; Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ; Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công 
đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019); Kỷ niệm 74 năm Cách Mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8-2019)…  

11 Mừng Đảng, mừng xuân vào ngày 30/01/2019; Lễ tiễn đưa Thanh niên lên đường nhập ngũ ngày 19/2/2019  và Lễ 
mít tinh tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS; ĐH Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam xã Thanh Điền, lần thứ XI, 
nhiệm kỳ 2019-2024; ĐH Hội liên hiệp thanh niên VN xã Thanh Điền nhiệm kỳ 2019-2024 tại trung tâm VHTT-HTCĐ xã. 

12 Tham gia liên hoan “nghệ thuật đờn ca tài tử, cải lương “Tuyên truyền xây dựng nông thôn mới tỉnh Tây Ninh năm 
2018”; Hội thi “Tiếng hát mùa Xuân” năm 2019 và Hội thi “Tiếng hát Karaoke” huyện Châu Thành lần thứ I năm 2019.  



 4

biểu diễn nghệ thuật, hoạt động lễ hội…Ban hành công văn đề nghị các ấp treo cờ Tổ quốc trên 
các tuyến đường 786, QL22B... các hộ dân treo cờ Tổ Quốc trên các tuyến đường chính như quốc 
lộ, tỉnh lộ, liên xã, liên ấp đảm bảo đầy đủ đạt trên 98%13. 

* Công tác kiểm tra: Kiểm tra Liên ngành 09 cuộc/47 đồng chí tham gia, qua kiểm tra phát 
hiện 4 trường hợp phát tờ rơi cho vay nóng, đã tham mưu xử lý với số tiền 2.050.000 đồng; lập 
biên bản nhắc nhở 01 điểm Hát với nhau (ấp Thanh Đông) do tổ chức ca hát không đúng theo đơn 
đăng ký; ngoài ra tháo gỡ các bảng hiệu, tờ rơi dán, treo trên các trụ điện, hàng rào như dịch vụ 
du lịch Hoàng Minh, cho vay lãi suất thấp, cần tiền…được hơn 350 tờ tại ấp Thanh Phước và 
Thanh Thuận; Phối hợp Thanh tra Sở Thông tin truyền thông và Phòng Văn hóa thông tin huyện 
kiểm tra 06 cơ sở kinh doanh Internet. Kết quả: Đảm bảo và đầy đủ các giấy tờ có liên quan, tuy 
nhiên vẫn còn 1,2 máy chơi quá giờ 10 đến 15 phút, đoàn kiểm tra lập biên bản nhắc nhở. Kiểm 
tra chuyên ngành: 04 cuộc/ 12 đồng chí tham gia14. 

* Công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và phong trào: TDĐKXDĐSVH”: Triển khai 
Quyết định số 22/QĐ-TTg về sửa đổi bổ sung quy ước khu dân; Nghị định 122-/NĐ-CP về xét 
tặng danh hiệu “GĐVH”, “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”. 
Đồng thời triển khai đến Ban vận động các ấp thực hiện đăng ký các danh hiệu văn hóa. Công tác 
đăng ký GĐVH 5.362/5.734 hộ, đạt 93,51%. 

* Công tác gia đình: xây dựng và kiện toàn BCĐ “ Phòng chống bạo lực gia đình” và xây 
dựng kế hoạch hoạt động quý, năm; kế hoạch phòng, chống BLGĐ năm, Kế hoạch tuyên truyền 
đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam, kế hoạch triển khai tiểu đề án 4... 

2.2 Hoạt động thể thao: 
Duy trì hoạt động thường xuyên 02 đội thể thao quần chúng ( 01 bóng đá, 01 bóng chuyền) 

và 05 CLB (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, dưỡng sinh); mở 01 lớp học võ 
VOVINAM. 

Tham gia 02 giải thể thao do huyện tổ chức: giải cờ tướng “mừng Đảng - mừng Xuân Kỷ 
Hợi” năm 2019 và giải bóng chuyền huyện. 

Tổ chức giải cờ tướng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước 
(30/4/1975-30/4/2019) và ngày Quốc tế lao động (1/5/2019). 

Tổ chức giải điền kinh kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 71 
năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc; kỷ niệm 72 năm Ngày Thương 
binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019). 

Tổ chức Phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, tập hợp, huy động đủ thành 
phần, số lượng người tham gia đạt trên 10% số dân (1.842 người tham gia). 

2.3 Hoạt động Học tập cộng đồng: Trong 9 tháng năm 2019 tổ chức 22 chuyên đề: có 
1.504 lượt người tham dự15. 
                                           

13 Cắm 80 cờ hội với 130 cờ Tổ Quốc tại trục lộ trước trụ sở UBND xã; các tuyến đường chính của xã và trung tâm 
VHTT-HTCĐ tuyên truyền kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2018) và mừng Đảng, 
mừng Xuân Mậu Tuất năm 2018, tuyên truyền tiễn đưa công dân lên đường nhập ngũ năm 2018; chào mừng kỷ niệm 88 năm 
ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930- 03/2/2018); tuyên truyền mừng đảng- mừng xuân Mậu Tuất 2018 tuyên 
truyền Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5; Kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ 
tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2019); tuyên truyền tuyên truyền Kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947-
27/7/2019); chào mừng quốc khánh 2/9..  

 
14 Tháo 04 pano biển hiệu quảng cáo chưa có giấy phép quảng cáo (Nhà nghỉ Tấn Phát, Thu Nga), 02 băng ron (Nhà 

nghĩ Như ý,); Kiểm tra công tác tổ chức Hội thi Tiếng hát karaoke Mừng Đảng Mừng Xuân do Trung tâm văn hóa tổ chức. 
15 Tuyên truyền phòng chống HIV/AIDS có 168 lượt người dự; truyền thống cách mạng của địa phương có 54 lượt 

người dự; kỹ năng xây dựng tình bạn đẹp có 102 lượt người dự (02 cuộc); chính sách BHXH tự nguyện có 40 lượt người dự; 
An toàn vệ sinh thực phẩm có 61 lượt người dự; kỹ năng xin lỗi, cảm ơn có 104 lượt người dự; những điểm mới của luật hôn 
nhân gia đình có102 lượt người dự; kỷ năng ứng xử văn hóa giao thông (02 cuộc) có 103 lượt người dự; phòng tránh tai nạn 
đuối nước có 106 lượt người dự (02 cuộc); biện pháp xử lý sâu bệnh trên cây lúa và cây mì có 51 lượt người dự; phân luồng, 
hướng nghiệp học sinh lớp 9 có 139 người dự; kỹ năng rèn luyện thói quen tốt có 54 lượt người dự; kỹ năng phòng tránh sấm 
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* Hoạt động của phòng đọc sách: 
Tổng số sách hiện có: 1.817 bản. Báo, tạp chí gồm: 05 đầu báo16; 04 tạp chí17 đảm bảo sắp 

xếp gọn gàng, khoa học. 
Mở cửa phục vụ bạn đọc từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần; bố trí bàn ghế phục vụ bạn tại phòng 

đọc, có tủ, giá kệ lưu giữ sách báo. Số lượt bạn đọc sách trong 9 tháng năm 2019 là: 250 lượt. Số 
lượt sách phục vụ bạn đọc tại chỗ là 588. 

* Đài truyền thanh xã: Duy trì tốt hoạt động của Đài truyền thanh xã, ấp, đảm bảo phát sóng 
đưa tin mỗi ngày. 

3. Y tế - dân số:  
Đảm bảo tốt chế độ trực và khám chữa bệnh cho nhân dân; các chương trình như: y tế quốc gia, 

y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em và dân số KHH gia đình, vệ sinh an toàn thực phẩm 
được duy trì thường xuyên.  

Trong 9 tháng, đã khám và điều trị cho 7.873 lượt người (BHYT: 3.683 lượt, giảm 123 lượt 
so với cùng kỳ). Tổng số lượt khám thai: 90 người. Tiêm trẻ dưới 1 tuổi đủ mũi: 177 trẻ. Tiêm 
phòng viêm não Nhật Bản mũi 3: 170 trẻ. 

Trạm Y tế xã ban hành kế hoạch phối hợp với Trung tâm y tế huyện Châu Thành kiểm tra 
an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng trong dịp Tết Nguyên đán, trong tháng 
hành động VSATTP và trong đợt phòng chống dịch tả lợn Châu Phi. Kết quả: lập biên bản nhắc 
nhở 03 cơ sở.  

Triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vắc xin Sởi – Rubella cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi tại trường 
Mẫu giáo Thanh Điền và Trạm Y tế xã. Kết quả tiêm 1.029 trẻ. 

4. Công tác giáo dục: 
Tổ chức  tổng kết năm học 2018-2019 theo đúng quy định, năm học 2019-2020 có 2.581 học 

sinh, chia ra 89 lớp18. Công tác giáo dục được quan tâm, thực hiện tốt: tỷ lệ tốt nghiệp tiểu học và tốt 
nghiệp THCS đạt tỷ lệ 100%. Tỷ lệ học sinh sau khi tốt nghiệp THCS vào học lớp 10 và trung 
cấp nghề đạt 92,3%.Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đến lớp đạt 99.6%. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi hoàn thành chương 
trình giáo dục mầm non đạt 99.3%. 

Việc kiểm tra, đánh giá, công nhận, duy trì PCGDMN được thực hiện đúng quy trình, huy 
động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt hiệu quả19. Duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non, THCS, giáo 
dục tiểu học và xóa mù chữ. 

III. LĨNH VỰC AN NINH - QUỐC PHÒNG, TƯ PHÁP - HỘ TỊCH. 
1. Quân sự - quốc phòng:  
Triển khai và phối hợp giữa 02 lực lượng QS-CA theo Nghị định số 133/2015/NĐ-CP của 

Chính phủ; Kiện toàn Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã và xây dựng các văn bản tuyển chọn và gọi 
công dân nhập năm 2019; Xây dựng kế hoạch đăng ký NVQS, QNDB, DQTV và PTKT nền kinh 
tế quốc dân năm 2019. 

Hội đồng chính sách xã tiếp nhận và họp xét cho các đối tượng theo Quyết định số 
62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ chính sách đối với đối 
tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào 
sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên xuất ngũ, thôi việc; Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 
ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

                                                                                                                                                    
sét có 53 lượt người dự. Tuyên truyền trợ giúp pháp lý Luật dân sự, Bảo hiểm Y tế  có  50 lượt người dự. Tuyên Truyền phòng 
bệnh cao huyết áp và đái tháo đường có 59 lượt người dự. Tuyên truyền xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật trên đồng ruộng có  
49 lượt người dự. Tuyên truyền biển đảo biên giới có 54 lượt người dự. Tuyên truyền trợ giúp pháp lý luật đất đai, thừa kế 
chuyển nhượng có  80 lượt người dự. Tuyên truyền luật giao thông đường bộ có 77 lượt người dự. 

16 Báo gồm: ĐB HĐND, Tây Ninh, Nhân dân, Sài Gòn, BHXH. 
17 Tạp chí gồm: lao động và xã hội, BHXH, tạp chí Cộng sản, xây dựng đời sống văn hóa. 
18 Mẫu giáo có: 357 trẻ, chia ra 10 lớp; Cấp I: 1.324 học sinh, chia ra 55 lớp; Cấp II: 900 học sinh, chia ra 24 lớp. 
19 Cụ thể tăng 269/270 tỉ lệ 99.6%, còn 1 trẻ không ra lớp - duy trì so với cùng kỳ. năm học trước 303 /304 tỉ lệ 99.7%  
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Duy trì nghiêm các chế độ trực: Trực ban, trực cơ quan, trực SSCĐ theo quy định. 
1.1 Công tác xây dựng lực lượng: 
Lập và triển khai đến các ấp kế hoạch xây dựng lực lượng dân quân năm 2019. Tổ chức 

tổng điều tra quân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân năm 2019. Số phương 
tiện kỹ thuật nền kinh tế quốc dân trên địa bàn xã: 24 phương tiện. 

Tổ chức tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2018 và triển khai kế hoạch nhiệm vụ 
quân sự quốc phòng năm 2019. 

Tổ chức đón 20 quân nhân hoàn thành NVQS tại ngũ trở về địa phương năm 2019.  
Phúc tra, chụp hình, cấp phát thẻ cho Hạ sĩ quan, Binh sĩ. 
1.2 Công tác tuyển quân: 
Thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019 đảm bảo 100% chỉ 

tiêu cấp trên giao và được UBND tỉnh tặng bằng khen. Vận động thăm và tặng quà gia đình thanh 
niên chuẩn bị nhập ngũ trong dịp Tết Nguyên đán: 24 người/ 24.000.000 đồng. 

Tổ chức đăng ký thanh niên tuổi 17 và Phúc tra nguồn thanh niên nhập ngũ 2020. 
Tổ chức Hội trại tòng quân, Lễ giao nhận quân năm 2019. 
Đưa QNBD dự đi huấn luyện tại trường bắn núi Bà. Tham gia hội thao TDTT Quốc phòng 

DQTV 2019. 
Thực hiện công tác dân vận từ ngày 16/7 đến 30/7/2019. 
Xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia 

Công an nhân dân năm 2020. 
1.3 Công tác huấn luyện tập huấn: Thực hiện tốt công tác huấn luyện theo kế hoạch; Tổ 

chức huấn luyện bắn đạn thật cho Dân quân năm 2. 
1.4 Công tác xây dựng Ban CHQS xã VMTD, nền nếp chính quy, xây dựng và quản lý 

doanh trại chính quy xanh, sạch, đẹp, chấp hành kỷ luật. 
Xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng Ban CHQS xã vững mạnh toàn diện năm 2019. 
Thường xuyên quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ DQ thực hiện nghiêm các chế độ quy định, lễ 

tiết tác phong, xưng hô chào hỏi, thực hiện biên bản chính quy đúng theo quy định. 
Chấp hành thực hiện nghiêm Chỉ thị 525 của CHT/Bộ CHQS tỉnh về việc tăng cường công 

tác quản lý, duy trì kỷ luật và an toàn trong LLVT tỉnh. 
1.5 Hồ sơ các chế độ chính sách: Tiếp nhận và họp xét 247 hồ sơ theo Quyết định số 

49/2015/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Kết quả: 171 hồ sơ 
được hưởng chế độ theo quy định. 

2. An ninh chính trị và trật tự - an toàn xã hội:  
2.1 Công tác tham mưu ban hành văn bản: Trong 9 tháng đầu năm, Xây dựng và triển 

khai kế hoạch ngành theo quy định20. Công an xã chủ động xây dựng các kế hoạch phối hợp với 
Đoàn thể xã, BCHQS xã và tổ chức triển khai thực hiện tại Hội nghị triển khai công tác công an 
xã năm 2019; Phối hợp củng cố, kiện toàn Tổ dân cư tự quản trên 7 ấp; tổ chức Hội nghị diễn đàn 
CA xã lắng nghe ý kiến nhân dân; sơ kết công tác PCTP, Ban ATGT 6 tháng đầu năm 2019. 

2.2 Kết quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, ANCT: 

                                           
20 Xây dựng Nghị quyết số 91-NQ/ĐU ngày 10/01/2019 của Đảng ủy về lãnh đạo công tác Công an năm 2019. Kế 

hoạch số 103/KH-UBND ngày 14/12/2018 về đảm bảo ANTT trước, trong và sau tết Nguyên đán 2019; Kế hoạch số 08/KH-
UBND ngày 22/01/219 về đảm bảo ANTT trên địa bàn xã; Kế hoạch 10/KH-UBND về thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-
BCA năm 2019; Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 22/01/2019 về duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng Tiêu chí 19.2 trong 
Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019. Kế hoạch số 13, 14, 15/KH-BCĐ ngày 10/4/2019 về thực 
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia PCTP, MBN, Ma túy năm 2019. Kế hoạch số 09/KH-BCĐ ngày 22/01/2019 về thực hiện 
công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019. Công văn số 507-CV/ĐU ngày 11/01/2019 về việc triển khai 
thực hiện Thông tư số 23/2012/TT-BCA năm 2019. Kế hoạch chuyển hóa địa bàn ấp Thanh Thuận; xây dựng KH chuyển hóa 
địa bàn. 
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Trong 9 tháng đầu năm 2019, xảy ra 05/04vụ21 phạm pháp hình sự, tăng 01 vụ so với cùng 
kỳ năm 2018; phát hiện, lập hồ sơ vi phạm và ra QĐ xử phạt VPHC 21 vụ22/54 đối tượng vi phạm 
về an ninh trật tự, giảm 7 vụ so với cùng kỳ 2018; lập kế hoạch triệt xóa 04 điểm23 tệ nạn xã hội, 
bắt 20 đối tượng.  

Làm rõ 01 vụ trộm cắp tài sản tại công ty Hoàng Gia; bắt 01 vụ vận chuyển hàng cấm (500 
gói thuốc lá) 

Phối hợp với đội hình sự công an huyện Châu Thành, Công an huyện DMC, cơ quan CSĐT 
CA Quận 12 bắt 03 đối tượng có lệnh truy nã. 

Ngoài ra, ngày 16/2/2019 xảy ra tình trạng 450 công nhân của công ty TNHH BandoVina 
ngừng việc tập thể, Công an xã phối hợp đội An ninh công an huyện tập trung lực lượng đảm bảo 
ANTT, kết quả không xảy ra các hoạt động như biểu tình, rải tờ rơi... 

2.3. Lĩnh vực trật tự ATGT:  
Tổ chức tuần tra, kiểm soát giao thông trên các tuyến đường xã, liên ấp trên địa bàn được 

192 cuộc 716 lượt Công an xã tham gia, kết quả phát hiện lập biên bản 26 trường hợp vi phạm, 
tạm giữ 26 xe mô tô. Tình hình tai nạn giao thông: xảy ra 04 vụ TNGT, 02 vụ va chạm trên tuyến 
đưởng tỉnh, huyện quản lý; TNGT trên tuyến đường xã quản lý: không có. 

Ra quyết định xử phạt VPHC về công tác ANTT và ATGT với tổng số tiền 72.165.000 
đồng, đã thực thi 60.565.000đ, đạt tỷ lệ 83,9%. 

Tiến hành cho ký cam kết thực hiện tự tháo dỡ: 120 trường hợp (dọc 2 bên đường tỉnh lộ 
786: 75 trường hợp; đường vào Công ty TNHH VMC Hoàng Gia: 45 trường hợp). Trong đó lập 
biên bản 03 trường hợp vi phạm buôn bán lấn chiếm hành lang ATGT đường bộ; nhắc nhở 45 
trường hợp dựng mái che, nhà tạm lấn chiếm hành lang ATGT đường vào Công ty TNHH VMC 
Hoàng Gia, đã có 25 hộ tự tháo dỡ di dời, còn lại 20 hộ Ban an toàn giao thông xã phối hợp 
phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện tống đạt Quyết định về việc áp dụng biện pháp khắc phục hậu 
quả cho 20 hộ dân lấn chiếm buôn bán tại khu vực công ty.  

Ngoài ra, Ban ATGT xã đã mời làm việc, vận động tự tháo dỡ lấn chiếm hành lan ATGT 
một số trường hợp khác như cửa hàng Hoa Mão – ĐT786; cos nền cao hơn mặt đường (nhà thuốc 
Tuệ Mẫn – đường huyện 9, ĐT 786; sân nền đường Thanh Điền 5),.. 

2.4 Công tác phòng ngừa: Trong 9 tháng đầu năm mời làm việc, thử test nhanh 46 đối 
tượng. Kết quả dương tính 34 đối tượng, đã lập hồ sơ vi phạm và ra Quyết định xử phạm VPHC; 
âm tính 12 đối tượng, đã cho cam kết không sử dụng trái phép các chất ma túy. Mời lập hồ sơ gọi, 
hỏi, răn đe 48 đối tượng các loại đang có biểu hiện nghi vấn VPPL. 

Ban hành Quyết định áp dụng biện pháp giáo dục tại xã theo Nghị định 111/NĐ-CP cho 03 
đối tượng. Lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 08 trường hợp 
theo Nghị định 221/NĐ-CP. 

2.5 Về mô hình lắp đặt Camera, an ninh, phòng chống tội phạm 
Hệ thống Camera an ninh truy xuất dữ liệu hỗ trợ Đội CSGT Công an huyện làm rõ 01 vụ 

tai nạn vụ tai nạn giao thông xảy ra trên QL 22B tại ngã tư Thanh Điền, 02 vụ trên đường ĐT786 
cổng văn hóa ấp Thanh Đông. 

3. Tư pháp:  
3.1 Công tác phổ biến giáo dục pháp luật: Trong 9 tháng phối hợp với ban ngành, đoàn thể 

tuyên truyền về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, Luật nghĩa vụ quân sự, Luật giao 

                                           
21 Trộm cắp tài sản: 03 vụ/05 đ/t; Cố ý gây thương tích: 01 vụ/ 01 đ/t; Hủy hoại tài sản: 01 vụ (không rõ đ/t) 
22 Trực tiếp xâm hại sức khỏe người khác: 01 vụ/02 đối tượng; Đánh bạc trái phép: 02 vụ/12 đối tượng; Sử dụng trái 

phép chất ma túy: 14 vụ/34 đối tượng; Sử dụng pháo trái phép: 01 vụ/01 đối tượng, Phát tờ rơi, quảng cáo: 01 vụ/01 đối tượng; 
Vi phạm Luật lưu trú: 01 vụ/03 đ/t; Trộm cắp tài sản: 01 vụ/01 đ/t; 

23 Gồm: 02 điểm đánh bạc, 01 điểm đánh bạc dưới hình thức máy bắn cá, 01 điểm lắc bầu cua. 
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thông đường bộ, tuyên truyền phổ biến các dịch vụ về điện được 07 cuộc với 671 lượt người tham 
dự; Ngoài ra còn tuyên truyền trên Đài và các trạm truyền thanh được 14 cuộc/140 phút. 

Phối hợp với Trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng xã, Hội liên hiệp phụ nữ xã 
tổ chức được 02 cuộc trợ giúp pháp lý về những điểm mới của Luật dân sự, Tín dụng đen, Luật 
đất đai, Luật khiếu nại, tố cáo với 130 lượt người tham dự. 

3.2 Công tác hòa giải: Tiếp nhận tổng cộng là 11 đơn tranh chấp đất đai, đơn kiến nghị: tổ 
chức hòa giải kịp thời, đúng qui định, trong đó: hòa giải thành 05 đơn (đạt 45,5%); không thành 
06 đơn chuyển cấp trên (chiếm tỷ lệ 54,5%). 

4. Cải cách hành chính:  
Triển khai Kế hoạch CCHC và kiểm soát TTHC năm 2019; kế hoạch tuyên truyền CCHC 

và KS TTHC năm 2019; kế hoạch khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác CCHC năm 2018. 
Tổng số hồ sơ yêu cầu giải quyết TTHC trong 9 tháng năm 2019 là 8.034, trong đó: Số hồ sơ 

mới tiếp nhận 8.034 hồ sơ; số hồ sơ từ kỳ báo cáo trước chuyển qua là 0. 
Hiện công tác cải cách hành chính theo mô hình “một cửa”, triển khai và phát tài liệu hướng 

dẫn hình thức nộp hồ sơ qua cổng thông tin hành chính công và cổng thông tin Zalo; UBND xã 
đã ký hợp đồng cung cấp và sử dụng dịch vụ bưu chính với Bưu điện huyện Châu Thành nhằm 
tiếp nhận và chuyển phát hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC bao gồm tài liệu và các loại hồ sơ đến 
địa chỉ người nhận trong và ngoài tỉnh theo yêu cầu của khách hàng, giảm phiền hà đi lại nhiều 
lần của tổ chức, công dân. Kết quả: đã thực hiện trả kết quả 11 trường hợp sử dung dịch vụ công 
trực tuyến mức độ 3. 

IV. XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI VÀ CÔNG TÁC KHÁC. 
1. Xây dựng Nông thôn mới: 
Kiện toàn BCĐ, BQL xây dựng nông thôn mới; xây dựng quy chế hoạt động của BCĐ xây 

dựng NTM năm 2019; xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch duy trì 19 tiêu chí 
NTM năm 2019; kế hoạch tuyên truyền mục tiêu QG XDNTM. 

Công tác tuyên truyền luôn được quan tâm, tuyên truyền rộng khắp trong toàn xã bằng 
nhiều hình thức như tổ chức các cuộc họp dân và lồng ghép trong các cuộc họp giao ban, hội 
nghị, các cuộc họp tiếp xúc cử tri nhằm kêu gọi người dân tiếp tục thực hiện các tiêu chí nhằm 
duy trì giữ vững và nâng cao kết quả các tiêu chí đã đạt được. Kết quả: 22 cuộc/598 lượt người 
tham dự. Ngoài ra còn tuyên truyền trên trạm, cụm truyền thanh 7 ấp.  

Hàng tháng Ủy ban xã tổ chức họp định kỳ vào ngày 4 và 20 để báo cáo tình hình thực hiện 
các tiêu chí nông thôn mới. Kết quả: trong 9 tháng đầu năm 2019, huy động nguồn lực 
4.887.013.000 đồng, trong đó: 

- Vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp, nông 
thôn: số tiền 1.430.978.000 đồng24, chiếm tỷ lệ 29,3%. 

- Vốn xã hội hóa: 2.284.035.000 đồng25, chiếm tỷ lệ 46,7%. 
- Vốn tín dụng (ngân hàng chính sách, ngân hàng nông nghiệp, bưu điện liên việt): hỗ trợ 

cho các hộ vay nước sạch vệ sinh môi trường, chăn nuôi sản xuất, giải quyết việc làm với số tiền 
1.172.000.000 đồng/66 hộ chiếm tỷ lệ 24%.   

Đặc biệt, đã vận động nhân dân đóng góp và lắp đặt đèn chiếu sáng đường quê nâng tỷ lệ 
chiếu sáng đường quê trên địa bàn là 77,55%, tăng 4,0% so với 2018 (44,05km/56,80km, không 

                                           
24 05 CT chuyển tiếp: XD cầu qua kênh 6, 7, 8, 9, 10; 04 CT mới: Nạo vét kênh 4, kênh 2 Thước, kênh 10, kênh 6b.  
25 Vốn xây dựng 10 nhà tình nghĩa, tình thương: 385.000.000 đồng; vận động hỗ trợ 2.597 phần quà/1.170.600.000 

đồng cho các hộ nghèo, cận nghèo, chính sách, hộ khó khăn; vận động họp mặt, thăm gia đình chính sách 88.000.000 đồng; 
Vận động khám chữa bệnh người già 20.000.000 đồng; vận động tiền, thăm gia đình thanh niên nhập ngũ 24.000.000 đồng; xã 
hội hóa các hoạt động văn hóa (trang trí, cờ,..) 34.755.000 đồng; Thắp sáng 04 tuyến đường quê, chiều dài 2.800 m với số tiền: 
62.500.000 đồng; Làm 02 tuyến đường BTXM chiều dài 490 m, số tiền 377.580.000 đồng, 3 tuyến đá 0x4 dài 460m với số tiền 
116.000.000đ; vận động đổ xà bần trên 02 tuyến đường ấp Thanh Phước và Thanh Thuận với tổng kinh phí 5.600.000 đồng 
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tính 15,85km đường nội đồng), trong đó xã hội hóa lắp đặt là 33,31 km với tổng kinh phí vận 
động là 952,25 trđ. 

2. Kết quả phối hợp làm công tác dân vận đợt 1: Kết quả huy động được 652 ngày 
công26. 

Thực hiện công trình trồng 300 cây Sao (35.000đ/cây = 10.050.000 đồng) và 100 cây Hoàng 
Yến (40.000đ/cây = 4.000.000 đồng) tại tuyến đường Thanh Điền 12.  

Dặm vá, phát hoang, nâng cấp, sữa chữa và làm mới 11.210 m đường giao thông nông thôn 
trên 18 tuyến đường. Vận động bê tông hóa tuyến đường tổ 16, ấp Thanh Hòa (310m x 3m), tổng 
kinh phí xây dựng là 250.000.000 đồng27; vận động đổ xà bần trên 02 tuyến đường ấp Thanh 
Phước và Thanh Thuận với tổng kinh phí 5.600.000 đồng. 

3. Lĩnh vực đầu tư XDCB: 
* Tình hình triển khai thi công, giải ngân các công trình đầu tư mới: Đã thi công 04 công trình28. 
* Vốn hỗ trợ đầu tư xây dựng và duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp 

nông thôn: gồm có 09 công trình, trong đó: 
- Đã giải ngân 4.728.587.000đ/4.765.585.000đ, đạt 99% (kế hoạch vốn năm 2018 + đợt 1, 5 

năm 2019).  
- Có quyết định phê duyệt dự án hoàn thành 01 công trình: Xây dựng mới cầu qua kênh 10. 
* Công trình chuẩn bị đầu tư năm 2019-2021: 03 công trình29. 
4. Công tác khác: 
BCĐ giảm nghèo xét hỗ trợ 43 em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong năm học 

2018-2019 với tổng số tiền 25.800.000 đồng từ quỹ VNN xã. Vận động đơn vị tài trợ các điểm 
trường trên địa bàn xã 110 phần quà/ 53.000.000 đồng cho trẻ em học sinh nghèo, khó khăn. 
Trong dịp tổng kết năm học 2018-2019, Hội khuyến học xã tặng 3.500 quyển tập cho các em đạt 
thành tích trong học tập. 

Vận động đơn vị tài trợ cấp phát 1.235 phần quà cho người nghèo, nạn nhân CĐDC với số 
tiền: 413.000.000 đồng. 

Quỹ vì người nghèo xã hỗ trợ kinh phí cho hộ ông Nguyễn Văn Mới, là hộ cận nghèo ở ấp 
Thanh Phước số tiền 6.000.000đ, mua loa đi làm ăn. 

BCĐ giảm nghèo xã xét và trao tặng học bổng cho 17 em học sinh nghèo hiếu học với tổng 
số tiền 10.200.000 đồng từ quỹ VNN của xã trong đợt khai giảng năm học 2019-2020. 

V. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

                                           
26 - Dân quân thường trực, công an, đội TTND:   193 ngày công lao động 
- Ban ngành, đoàn thể xã, ấp:                133 ngày công lao động. 
- Nhân dân:                              326 ngày công lao động. 
27 Trong đó nhà nước hỗ trợ 675 bao xi măng trị giá 54.000.000 đồng, vận động các hộ dân 196.000.000 đồng . 
28 Nạo vét kênh 4. Nạo vét kênh 2 Thước. Nạo vét kênh 6b (từ kênh 1 đến đường 786). Nạo vét kênh 10 (đoạn từ kênh 1 

đến kênh 9). 
29 Duy tu, sửa chữa đường Thanh Điền 11 (đường vào Miếu Gia Gòn). Nạo vét kênh 1 xã Thanh Điền. Bê tông hóa 

kênh TN17-21-8-5. 
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Nhận xét: Nhìn chung, xã đã chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH đạt được nhiều 
kết quả khả quan, tạo được chuyển biến tích cực trên nhiều lĩnh vực. Tình hình kinh tế - xã hội 
phát triển ổn định, công tác an sinh xã hội được quan tâm, nhất là chăm lo cho người nghèo và 
gia đình chính sách vào dịp lễ, Tết; tình hình an ninh - chính trị tiếp tục được giữ vững và kéo 
giảm, trật tự an toàn xã hội ổn định; công tác xử lý khiếu nại tố cáo được giải quyết kịp thời; các 
hoạt động văn hóa-xã hội, TDTT chuyển biến tích cực; công tác tuyển quân đạt yêu cầu theo chỉ 
tiêu kế hoạch của huyện giao; Chương trình xây dựng NTM được giữ vững với sự đồng thuận 
tham gia của người dân ngày càng cao. 

Mặt hạn chế: ANTT tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp; ATGT trên các tuyến Quốc lộ, tỉnh lộ 
xảy ra nhiều so với cùng kỳ; biến đổi khí hậu dẫn đến thời tiết thất thường, mưa nhiều kéo dài 
gây thiệt hại trong gieo sạ. Xã, ấp tổ chức tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến người dân về các 
biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi tuy nhiên tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến 
phức tạp. 

C. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019. 
Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết năm 2019 của BCH Đảng bộ xã, của HĐND xã đã đề 

ra. Trong 3 tháng cuối năm 2019, cần tập trung thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm như: 
1. Về kinh tế: 
- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh; phát 

hiện kịp thời, tiếp tục triển khai các kế hoạch phòng chông, tiêu hủy dịch tả lợn châu phi. Thực 
hiện tốt công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, giảm thiểu thiệt hại khi có thiên tai, 
bão lụt xảy ra. Khuyến khích nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm nâng cao hiệu quả sản 
xuất. 

- Tăng cường công tác kiểm tra trên lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường, kiên quyết xử lý 
nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép, tự ý chuyển đổi đất lúa sang đất khác. 

- Tập trung công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về ý thức 
bảo vệ môi trường, tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh và xử lý nghiêm các vi phạm gây ô 
nhiễm môi trường. 

- Chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, đồng bộ các giải pháp thu ngân sách nhà nước; phấn đấu hoàn 
thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2019. Đảm bảo chi lương và các khoản phụ cấp theo 
đúng qui định. Hoàn chỉnh hồ sơ nghiệm thu, quyết toán, tất toán công trình xây dựng cơ bản 
đúng thời gian qui định. Đảm bảo quyết toán, tất toán đúng thời gian qui định.  

2. Văn hóa – xã hội: 
- Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa – thể thao, nâng cao chất lượng hoạt động Trung tâm 

VHTT&HTCĐ xã. 
- Tiếp tục triển khai và thực hiện công tác bình xét, công nhận danh hiệu GĐVH, AVH theo 

Nghị định 112/NĐ-CP; tiếp tục duy trì, giữ vững danh hiệu ấp văn hóa. 
- Tiếp tục tăng cường hoạt động của Tổ kiểm tra liên ngành văn hoá-xã hội; trong đó tập 

trung kiểm tra, rà soát các tụ điểm Internet, karaoke, các điểm lưu trú, cà phê “lều”... 
- Tiếp tục duy trì xã đạt chuẩn Quốc gia về y tế năm 2019; tăng cường công tác khám, chữa 

bệnh; tăng cường thực hiện các hoạt động truyền thông, tư vấn về dân số, sức khỏe sinh sản; chủ 
động phòng chống dịch bệnh phát sinh trong đầu mùa mưa; tăng cường kiểm tra VSATTP, nhất 
là dịp Tết Trung thu và tết Nguyên đán 2020. 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch năm học 2019-2020. 
3. Quốc phòng, an ninh: 
- Giữ gìn ANTT-ATGT, không để xảy ra trọng án trên địa bàn xã.  
- Thực hiện tốt các bước tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2020. 
4. Phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính: 
- Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, nâng cao chất lượng hòa giải cơ sở. 
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- Tiếp tục thực hiện tốt công tác CCHC, tuyên truyền người dân tham gia dịch vụ công trực 
tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; 
Nâng cao hiệu quả công tác thanh, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, 
tham nhũng; Thực hiện nghiêm túc việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức; Làm tốt 
công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời và đúng pháp luật các đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân, không để xảy ra điểm nóng. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở. 

5. Chương trình xây dựng nông thôn mới: xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch đạt 
chuẩn nông thôn mới theo tiêu chí nâng cao của Tỉnh (QĐ 192); Tăng cường công tác truyền 
thông, nâng cao nhận thức xây dựng nông thôn mới trong hệ thống chính trị và nhân dân. 

6. Công tác khác: Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện bầu cử Trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-
2024; công tác rà soát hộ nghèo năm 2019. 

 
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện KTXH-QPAN 9 tháng đầu năm và phương hướng 

nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Thanh Điền ./. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 
- Phòng TC-KH; 
- Phòng Thống kê; 
- Đảng uỷ xã; HĐND xã; 
- Lưu: VP-TK xã. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 
CHỦ TỊCH 
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PHỤ LỤC KÈM THEO BÁO CÁO 
 

T 
CHỈ TIÊU KH năm 2019 

ƯTH 9 tháng 
2019 

TH 9 tháng 
2018 

So sánh % 

Kế 
hoạch 

Cùng 
kỳ 

1 
Cây lúa (gieo sạ) 3.180 3.613 2.607,6    113,6     138,6  

2 
Cây mì 15 27,65 37,7    184,3       73,3  

3 
Đậu phộng 5 3,1 8,2      62,0       37,8  

4 
Rau các loại 30 20,4 30,8      68,0       66,2  

5 
Thuế Môn bài 50.000.000      48.800.000  57.400.000      97,6       85,0  

6 
Thuế GTGT 490.000.000  387.360.943  381.361.597      79,1     101,6  

7 
Thuế TTĐB 10.000.000      8.470.063  6.648.000      84,7     127,4  

8 
Thuế Tài nguyên 5.000.000        3.072.000  3.264.000      61,4       94,1  

9 
Phí–lệ phí 200.000.000   149.050.000  141.700.000      74,5     105,2  

10 
Thu khác NS 270.000.000  286.851.000  256.788.303    106,2     111,7  

11 
Thuế SDĐPNN 30.000.000    36.395.994  51.891.733    121,3       70,1  

 
 


